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I

1 Phan Thị Vân Anh 26/02/1998 Nữ Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản lý biển Quản lý biển Chính quy Trung 
bình

ĐC-NN-XD&MT 
 ( Lĩnh vực ĐĐ, TN, 

MT, XD, GT)
Không Không

2 Lê Đức Anh 14/8/1999 Nam Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Kinh tế nông 
nghiệp

Kinh tế nông 
nghiệp Chính quy Khá

ĐC-NN-XD&MT 
 ( Lĩnh vực NN & XD 

NTM)
Không Không

3 Trần Thị Lan Anh 24/9/1989 Nữ Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Chăn nuôi, Thú 
y Chăn nuôi, Thú y Chính quy Khá

ĐC-NN-XD&MT 
 ( Lĩnh vực NN & XD 

NTM)

Bênh binh 
61% Không

4 Vũ Thị Dịu 05/11/1996 Nữ Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hoà Đại học Quản lý môi 
trường

Khoa học môi 
trường Chính quy Giỏi

ĐC-NN-XD&MT 
 ( Lĩnh vực ĐĐ, TN, 

MT, XD, GT)
Không Không

5 Đậu Thị Dung 03/7/1995 Nữ Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Quản lý TNMT Quản lý TNMT Chính quy Khá
ĐC-NN-XD&MT 

 ( Lĩnh vực ĐĐ, TN, 
MT, XD, GT)

Không Không

6 Nguyễn Thị Hằng 10/01/1996 Nữ Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Khoa học môi 
trường

Khoa học môi 
trường Chính quy Khá

ĐC-NN-XD&MT 
 ( Lĩnh vực ĐĐ, TN, 

MT, XD, GT)
Không Không

7 Nguyễn Thị Hạnh 12/7/1993 Nữ Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Phát triển nông 
thôn

Phát triển nông 
thôn Chính quy khá

ĐC-NN-XD&MT 
 ( Lĩnh vực NN & XD 

NTM)
Không Không

8 Võ Xuân Khánh 04/4/1991 Nam Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Xử lý môi 
trường

Khoa học môi 
trường Chính quy Trung 

bình

ĐC-NN-XD&MT 
 ( Lĩnh vực ĐĐ, TN, 

MT, XD, GT)
Không Không

9 Phan Hồng Nghĩa 02/11/1995 Nữ Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản lý TNMT Quản lý TNMT Chính quy Khá
ĐC-NN-XD&MT 

 ( Lĩnh vực ĐĐ, TN, 
MT, XD, GT)

Không Không

10 Nguyễn Thị Phúc 12/7/1996 Nữ Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật Chính quy
Trung 
bình

ĐC-NN-XD&MT 
 ( Lĩnh vực NN & XD 

NTM)
Thương binh Không

11 Phan Thị Thành 27/11/1995 Nữ Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Thú y Thú y Chính quy Giỏi
ĐC-NN-XD&MT 

 ( Lĩnh vực NN & XD 
NTM)

Không Không

12 Trần Thị Hoài Thu 22/7/1990 Nữ Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản lý bảo vệ 
TN rừng và MT

Quản lý bảo vệ 
TN rừng và MT Chính quy Khá

ĐC-NN-XD&MT 
 ( Lĩnh vực ĐĐ, TN, 

MT, XD, GT)
Có Không

Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
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DANH SÁCH 
THÍ SINH ĐĂNG KÝ THEO NGUYỆN VỌNG VÀO VỊ TRÍ CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH NN-XD&MT,
CÔNG CHỨC VH-XH THEO LĨNH VỰC THAM DỰ KỲ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số 08/TB-HĐTT ngày 04/9/2024 của HĐTT)
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13 Lê Thị Thương 15/4/1986 Nữ Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Nông học Nông học Chính quy Khá
ĐC-NN-XD&MT 

 ( Lĩnh vực NN & XD 
NTM)

Con TB Không

14 Trần Thị Thủy 28/12/1993 Nữ Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Đại Học Chăn nuôi, Thú 
y Chăn nuôi Chính quy Giỏi

ĐC-NN-XD&MT 
 ( Lĩnh vực NN & XD 

NTM)
Không Không

15 Lê Anh Tuấn 20/7/1989 Nam Phương Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh Đại học Quản lý TN 
rừng và MT

Quản lý TN rừng 
và MT Chính quy Khá 

ĐC-NN-XD&MT 
 ( Lĩnh vực NN & XD 

NTM)
Không Không

16 Nguyễn Đình Tuấn 01/8/1995 Nam Kỳ Đồng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Chăn nuôi, Thú 
y Thú y Chính quy Khá

ĐC-NN-XD&MT 
 ( Lĩnh vực NN & XD 

NTM)
Không Không

17 Tô Thị Ánh Tuyết 06/3/1995 Nữ Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng 
Bình Đại học Quản lý Đất đai Quản lý Đất đai Chính quy Khá

ĐC-NN-XD&MT 
 ( Lĩnh vực ĐĐ, TN, 

MT, XD, GT)
Không Không

II   

1 Nguyễn Thị Điểm 19/02/1987 Nữ Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Kinh tế Luật Kinh tế Tại chức Trung 
bình

 Văn hóa - Xã hội
 ( Lĩnh vực LĐ-

TB&XH)
Không Không

2 Dương Thị Hoà 26/9/2001 Nữ Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Luật Luật Chính quy Khá
 Văn hóa - Xã hội
 ( Lĩnh vực LĐ-

TB&XH)
Không Không

3 Nguyễn Thị Hoài 03/7/1990 Nữ Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Triết học Triết học Chính quy khá
 Văn hóa - Xã hội
 ( Lĩnh vực LĐ-

TB&XH)
Không Không

4 Nguyễn Thị Minh Huế 28/11/1987 Nữ Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Khá
 Văn hóa - Xã hội
 ( Lĩnh vực LĐ-

TB&XH)

Con bệnh 
binh Không

5 Nguyễn Thị Hương 12/10/1990 Nữ Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Công tác xã hội Công tác xã hội Chính quy Khá 
 Văn hóa - Xã hội
 ( Lĩnh vực LĐ-

TB&XH)
Không Không

6 Nguyễn Thị Huyền 04/7/1999 Nữ Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản lý nguồn 
nhân lực Quản trị nhân lực Chính quy Khá 

 Văn hóa - Xã hội
 ( Lĩnh vực LĐ-

TB&XH)
Không Không

7 Đinh Thị Kiên 15/9/1996 Nữ Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Hướng dẫn du 
lịch

Quản trị DV Du 
lịch và lữ hành Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội           

 ( Lĩnh vực VH- TT) Không Không

8 Lê Thị Diệu Linh 22/02/2002 Nữ Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kinh tế chính trị Kinh tế chính trị Chính quy Khá
 Văn hóa - Xã hội
 ( Lĩnh vực LĐ-

TB&XH)
Không Không

9 Dương Thị Lụa 12/11/2000 Nữ Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản lý lữ hành Quản trị dịch vụ 
DL và Lữ hành Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội           

 ( Lĩnh vực VH- TT) Không Không

Văn hóa - Xã hội
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10 Hồ Cẩm Nhung 14/7/1999 Nữ Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Công tác xã hội Công tác xã hội Chính quy Khá
 Văn hóa - Xã hội
 ( Lĩnh vực LĐ-

TB&XH)
Không Không

11 Dương Thị Mai Phương 10/02/1985 Nữ Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Vừa học, 
vừa làm

Trung 
bình 
Khá

 Văn hóa - Xã hội
 ( Lĩnh vực LĐ-

TB&XH)

Con Thương 
binh Không

12 Phạm Thị Phượng 13/5/1992 Nữ Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học
Chính sách văn 
hóa & quản lý 

nghệ thuật
Quản lý văn hóa Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội           

 ( Lĩnh vực VH- TT) Không Không

13 Đặng Thị Thu 03/02/1992 Nữ Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy Khá
 Văn hóa - Xã hội
 ( Lĩnh vực LĐ-

TB&XH)
Không Không

14 Trần Thị Thuận 10/12/1988 Nữ Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Kế toán Kế toán Chính quy Giỏi
 Văn hóa - Xã hội
 ( Lĩnh vực LĐ-

TB&XH)
Con liệt sỹ Không

15 Phạm Thị Vinh 20/10/1990 Nữ Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Công tác xã hội Công tác xã hội Chính quy Khá
 Văn hóa - Xã hội
 ( Lĩnh vực LĐ-

TB&XH)
Không Không

16 Trương Thị Kim Uyên 06/3/2001 Nữ Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Quản trị hệ 
thống thông tin

Hệ thống thông 
tin quản lý Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội           

 ( Lĩnh vực VH- TT) Không Không


